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CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU
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	THANH TOÁN CHO CÁ NHÂN (Coi thi, phụ cấp, hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp)


	1. Phiếu trình
	
[image: image1.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự trù kinh phí
	
[image: image2.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Kế hoạch tổ chức kỳ thi, khóa luận ( nếu có)
	

	
	
	4. Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
	
[image: image3.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	
	
	5. Lịch thi do phòng QLĐT cung cấp
	

	
	
	6. Bảng phân công coi thi của Khoa
	

	
	
	7. Bảng kê danh sách chi tiền chi tiết và tổng hợp các cá nhân coi thi
	

	
	
	8. Bảng tính khối lượng theo mẫu
	
[image: image4.emf]04. Bảng nghiệm  thu khối lượng công việc hoàn thành Mẫu số 08a.docx



	
	
	9. Thời khóa biểu được phân công.
	

	
	
	10. Quyết định thành lập hội đồng của Ban Giám hiệu
	

	
	
	11. Bảng kê danh sách chi tiền chi tiết và tổng hợp các cá nhân trong hội đồng
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	CHI TIỀN LÀM THÊM GIỜ
	1. Kế hoạch làm thêm giờ
	

	
	
	2. Phiếu trình
	
[image: image5.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	3. Dự trù kinh phí
	
[image: image6.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	4. Giấy báo làm thêm giờ
	
[image: image7.emf]05. C08- HD Giấy  báo làm thêm giờ.doc



	
	
	5. Bảng chấm công làm thêm giờ
	
[image: image8.emf]06. HD Bảng chấm  công làm thêm giờ.xls



	
	
	6. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
	
[image: image9.emf]07. C10-HD  Thanh  toan tien lam them gio.xls



	
	
	7. Báo cáo kết quả làm thêm giờ
	

	
	
	8. Đề nghị thanh toán
	
[image: image10.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx
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	CHI KHEN THƯỞNG
Khen thưởng cá nhân, tập thể
	1. Phiếu trình chủ trương
	
[image: image11.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Quyết định của Hiệu trưởng về việc khen thưởng
	

	
	
	3. Lập danh sách chi khen thưởng theo quyết định
	

	
	
	4. Đề nghị thanh toán
	
[image: image12.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx
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	CHI PHÚC LỢI TẬP THỂ
(Các ngày lễ tết, kỷ niệm)
	1. Phiếu trình chủ trương
	
[image: image13.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Quyết định việc chi phúc lợi
	

	
	
	3. Lập danh sách cán bộ hưởng chế độ
	

	
	
	4. Đề nghị thanh toán
	
[image: image14.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	5


	CHI HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO HỌC SINH-SINH VIÊN
	1. Phiếu trình chủ trương
	
[image: image15.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Biên bản họp hội đồng xét duyệt
	

	
	
	3. Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện hưởng chế độ
	

	
	
	4. Danh sách sinh viên được hưởng chế độ
	

	
	
	5. Đề nghị thanh toán
	
[image: image16.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx
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	HỘI NGHỊ; HỘI THẢO CHUYÊN MÔN

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và tính cấp thiết, Hiệu trưởng đồng ý cho tổ chức hội thảo bằng văn bản.


	1. Phiếu trình
	
[image: image17.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Lập dự toán chi tiết
	
[image: image18.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Đề nghị Thanh toán
	
[image: image19.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	
	
	4. Công văn
	

	
	
	5. Kế hoạch hội thảo
	

	
	
	6. Bảng kê chứng từ thanh toán
	
[image: image20.emf]08. Bảng kê chứng  từ thanh toán.xlsx



	
	
	7. Giấy mời
	

	
	
	8. Báo cáo
	

	
	
	9. Hóa đơn:

MST: 1000449333
	

	
	
	10. Chứng từ khác (nếu có)
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	CÔNG TÁC PHÍ

Văn bản áp dụng: 
+ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày  28  tháng 4  năm 2017  về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp.
+  Chương II Điều 5 quy chế thu chi nội bộ quy định về chế độ công tác phí trong nước của Trường Đại học Thái Bình.

- Thời gian: Khi có quyết định được cử đi công tác trưởng đoàn hoặc cán bộ giảng viên phải chuyển hồ sơ xuống Phòng KHTC  trước 05 ngày làm việc để làm thủ tục tạm ứng cho đoàn.

	1. Giấy mời có liên quan đến chi phí tài chính
	

	
	
	2. Quyết định của Ban Giám hiệu cử đi công tác
	

	
	
	3. Dự toán kinh phí cho đoàn công tác
	
[image: image21.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	4. Tiền vé máy bay: Chuyển khoản


	

	
	
	5. Giấy đề nghị thanh toán
	
[image: image22.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	
	
	6. Bảng kê thanh toán công tác phí
	
[image: image23.emf]09. Bảng kê chi tiết  công tác phí.xlsx



	
	
	7. Giấy đi đường
	

	
	
	8. Vé tàu xe
	

	
	
	9. Thanh toán tiền phòng nghỉ
	

	
	
	10. Vé taxi
	

	
	
	11. Thuê xe (chuyển khoản)
	

	8


	MUA VẬT TƯ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ VĂN PHÒNG PHẨM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Đối với các khoản chi phí có giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng

Văn bản áp dụng:

· Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

· Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội;

· Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.


	1. Phiếu trình
	
[image: image24.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự toán chi phí
	
[image: image25.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Giấy đề nghị thanh toán
	
[image: image26.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	
	
	4. Báo giá
	

	
	
	5. Quyết định (áp dụng trường hợp hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên)
	
[image: image27.emf]15. Quyết định lựa  chọn NCC.docx



	
	
	6. Hợp đồng cung cấp (áp dụng trường hợp từ 5 triệu trở lên)
	
[image: image28.emf]19b.Hợp đồng  nhỏ.docx



	
	
	7. Hóa đơn:

MST: 1000449333
	

	
	
	8. Biên bản bàn giao vật tư, dụng cụ, thiết bị (bàn giao tay 3 giữa người mua, người bán và người sử dụng/quản lý)
	
[image: image29.emf]21. Biên bản bàn  giao.docx



	
	
	9. Nếu mua hóa chất, dụng cụ, thiết bị có xuất xứ nước ngoài
	

	
	
	10. Thanh lý hợp đồng (áp dụng trường hợp hợp đồng từ 5 triệu trở lên)
	
[image: image30.emf]20. Nghiệm thu và  thanh lý hợp đồng.doc
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	THUÊ MƯỚN NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC GIAO KHOÁN
	1. Phiếu trình
	
[image: image31.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự trù kinh phí
	
[image: image32.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Đề nghị thanh toán
	
[image: image33.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	
	
	4. Căn cước công dân của người được giao khoán
	

	
	
	5. Bằng cấp, chứng chỉ chứng minh năng lực của người nhận khoán (đối với một số trường

hợp đặc biệt)
	

	
	
	6. Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
	
[image: image34.emf]13. HỢP ĐỒNG  THUÊ KHOÁN VỆ SINH.docx



	
	
	7. Biên bản nghiệm thu thực tế
	
[image: image35.emf]12. BIÊN BẢN  NGHIỆM THU DỊCH VỤ DỌN VỆ SINH.xlsx



	
	
	8. Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành
	
[image: image36.emf]04. Bảng nghiệm  thu khối lượng công việc hoàn thành Mẫu số 08a.docx



	
	
	9. Biên bản thanh lý hợp đồng
	
[image: image37.emf]14. BIÊN BẢN  THANH LÝ DỊCH VỤ DỌN VỆ SINH.docx



	
	
	10. Giấy ủy quyền, căn cước công dân
	
[image: image38.emf]17. Giấy Ủy  Quyền.docx



	
	
	11. Biên bản thanh toán tiền công
	

	
	
	12. Bản cam kết không khấu trừ thuế TNCN
	
[image: image39.emf]18. Bản cam kết  không nộp thuế TNCN.docx
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	CHI TIỀN THUÊ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG – CHUYÊN GIA
	1. Phiếu trình
	
[image: image40.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự trù kinh phí
	
[image: image41.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Kế hoạch tổ chức giảng dạy, thuê chuyên gia
	

	
	
	4. Hợp đồng thỉnh giảng
	

	
	
	5. Xác nhận khối lượng hoàn thành
	
[image: image42.emf]04. Bảng nghiệm  thu khối lượng công việc hoàn thành Mẫu số 08a.docx



	
	
	6. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
	

	
	
	7. Hóa đơn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
	

	
	
	8. Đề nghị thanh toán
	
[image: image43.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx
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	MUA VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN


	1. Tờ trình
	
[image: image44.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự trù kinh phí ( nếu có)
	
[image: image45.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Đề nghị thanh toán
	
[image: image46.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx



	
	
	4. Giấy biên nhận tiền giữa người bán và đại diện nhà trường
	
[image: image47.emf]10.Giấy biên nhận  tiền.docx



	
	
	5. Hợp đồng
	
[image: image48.emf]19b.Hợp đồng  nhỏ.docx



	
	
	6. Biên bản bàn giao hàng hóa, vật tư
	
[image: image49.emf]21. Biên bản bàn  giao.docx



	
	
	7. Biên bản thanh lý hợp đồng
	
[image: image50.emf]20. Nghiệm thu và  thanh lý hợp đồng.doc



	
	
	8. Mẫu bảng kê mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn
	
[image: image51.emf]11.Bảng kê thu mua  mẫu 01.docx
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	MUA SẮM VẬT TƯ, SỬA CHỮA NHỎ, DỰ ÁN

Một số trường hợp áp dụng cho cả kinh phí NCKH (nguồn NSNN)

Đối với các khoản chi phí có giá trị thanh từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng

Văn bản áp dụng:

· Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

· Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội;

· Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.


	1. Tờ trình phê duyệt chủ trương
	
[image: image52.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự toán kinh phí
	
[image: image53.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Tờ trình phê duyệt kinh phí
	
[image: image54.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	4. Bản yêu cầu báo giá
	

	
	
	5. Báo giá (03 báo giá)
	

	
	
	6. Biên bản họp hội đồng lựa chọn đơn vị cung cấp.
	

	
	
	7. Quyết định phê duyệt dự toán
	

	
	
	8. Quyết định phê kế hoạch
	

	
	
	9. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
	

	
	
	10. Hợp đồng mua bán (02 bộ),
	
[image: image55.emf]19.Hợp đồng mua  sắm.doc



	
	
	11. Hóa đơn mua hàng (MST:1000 449 333)
	

	
	
	12. Biên bản giao nhận hàng hóa
	
[image: image56.emf]21. Biên bản bàn  giao.docx



	
	
	13. Biên bản giao nhận dụng cụ, tài sản (nếu có)
	
[image: image57.emf]21. Biên bản bàn  giao.docx



	
	
	14. Bảo lãnh, bảo hành (nếu có)
	

	
	
	15. Biên bản thanh lý hợp đồng
	
[image: image58.emf]20. Nghiệm thu và  thanh lý hợp đồng.doc
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	MUA SẮM VẬT TƯ, SỬA CHỮA NHỎ, DỰ ÁN

Một số trường hợp áp dụng cho cả kinh phí NCKH (nguồn NSNN)

Đối với các khoản chi phí có giá trị thanh từ 200 triệu đồng trở lên

Văn bản áp dụng:

· Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

· Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội;

· Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.


	1. Tờ trình phê duyệt chủ trương
	
[image: image59.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Dự toán kinh phí
	
[image: image60.emf]02. Dự trù Kinh  phí.docx



	
	
	3. Tờ trình phê duyệt kinh phí
	

	
	
	4. Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
	

	
	
	5. Đăng nội dung cần mua trên báo Đấu thầu
	

	
	
	6. Tối thiểu có 03 hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
	

	
	
	7. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
	

	
	
	8. Quyết định phê duyệt dự toán (02 bản gốc)
	

	
	
	9. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (02 bản gốc)
	

	
	
	10. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (02 bản gốc)
	

	
	
	11. Biên bản thương thảo hợp đồng (02 bộ) (nếu có);


	

	
	
	12. Hợp đồng mua bán (02 bộ),
	
[image: image61.emf]19.Hợp đồng mua  sắm.doc



	
	
	13. Hóa đơn mua hàng (MST:1000 449 333)
	

	
	
	14. Biên bản giao nhận hàng hóa; tài sản
	
[image: image62.emf]21. Biên bản bàn  giao.docx



	
	
	15. Bảo lãnh, bảo hành
	

	
	
	16. Biên bản thanh lý hợp đồng (02 bộ)
	
[image: image63.emf]20. Nghiệm thu và  thanh lý hợp đồng.doc
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	THANH TOÁN CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN KHÁC:

Điện, nước sinh hoạt, điện thoại, fax, internet…
	1. Phiếu trình
	
[image: image64.emf]01. Phiếu trình.docx



	
	
	2. Hóa đơn dịch vụ
	

	
	
	3. Bảng kê chi tiết cước dịch vụ phát sinh
	

	
	
	4. Đề nghị thanh toán
	
[image: image65.emf]03. Đề nghị thanh  toán.docx
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	THU HỌC PHÍ
	
	
[image: image66.emf]22. Quy trình thu  học phí.docx
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	THANH TOÁN BẢO HIỂM  THÂN THỂ
	1. Giấy ra viện
	

	
	
	2. Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có)
	

	
	
	4. Phim chụp (nếu có)


	

	16
	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
	
	
[image: image67.emf]23.Thuế TNCN.doc
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	TRẢ LẠI HỌC PHÍ
	
	
[image: image68.emf]24.Đơn xin rút  tiền.docx




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  
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		UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH



Số:           /HĐ-ĐHTB 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





                                                                                                                                                                              

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

V/v mua vật tư, dụng cụ lắp điện chiếu sáng hành lang tầng 3, 4, 5 nhà F





 	Căn cứ vào Bô Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

 	Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;  

 	Căn cứ vào Thông tư 58/2016/TT – BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định sử dụng vốn Ngân sách nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nhà nước;  

	Căn cứ vào nhu cầu của Trường ĐH Thái Bình và khả năng của Bà Tô Thị Mùi;

Căn cứ vào Quyết định lựa chọn đơn vị thi công số      /QĐ-ĐHTB ký ngày   tháng    năm 2024,

	Hôm nay, ngày       tháng      năm 2024. Đại diện cho các bên ký hợp đồng gồm:

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Địa chỉ:  Xã Tân Bình – Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0227 3 633 134 

Số tài khoản: 3400.001.360 – Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Hoặc TK: 2222772222 – Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Hoặc TK: 3716.2.101.9475.00000 – Tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.

MST: 1000449333 

Đại diện: Phạm Quốc Thành               	- Chức vụ: Hiệu trưởng 

BÊN B: (BÊN BÁN HÀNG) BÀ TÔ THỊ MÙI

Địa chỉ: Số 220, tổ 42, phố Trần Thái Tông, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tài khoản: Số 150.0101.1900.488 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Thái Bình.

MST: 1000 190930

Điện thoại: 0227 3 834 611

Sau khi thỏa thuận, hai bên ký kết và thực hiện hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên B nhận bán cho bên A vật tư, dụng cụ với số lượng và giá cả cụ thể như sau:

		TT

		Tên hàng hoá

		ĐVT

		SL

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		23.100

		12.705.000



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		12.500

		1.750.000



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		150.000

		1.500.000



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		177.500

		9.052.500



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		255.000

		3.060.000



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		27.000

		648.000



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		10.500

		210.000



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		17.500

		105.000



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		11.000

		132.000



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		11.000

		110.000



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		11.000

		66.000



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		2.000

		146.000



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		10.000

		200.000



		 

		Tổng 

		 

		 

		

		29.684.500





Điều 2: Hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng:

2.1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

2.2. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng: 29.684.500 đồng

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn năm trăm đồng./. 

Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Thời gian thực hiện công việc hợp đồng trong vòng      ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

- Hiệu lực hợp đồng: HĐ có giá trị kể từ ngày ký đến ngày bên A nghiệm thu

nhận bàn giao vật tư, dụng cụ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thanh toán toàn bộ số tiền cho bên B.

Điều 4: Hình thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời gian thanh toán: Sau khi ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ 15 đến 20 ngày. Bên A thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa đúng địa điểm mà bên A yêu cầu. (Có hoá đơn Tài chính và các hồ sơ kèm theo). Cho Bà Tô Thị Mùi, Tài khoản: Số 150.0101.1900.488 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Thái Bình.

Điều 5:  Quy cách – chất lượng và bảo hành:

- Hàng hóa bên B cung cấp cho bên A đúng chủng loại như đã ghi trong hợp đồng và mới 100%. Kiểu dáng, mẫu mã, bảo hành theo TC của nhà sản xuất.

Điều 6: Trách nhiệm của hai bên:

6.1. Trách nhiệm của bên A:

- Cử cán bộ theo dõi, cùng bên B nghiệm thu hàng hoá  để làm thủ tục thanh toán.

- Thanh toán cho bên B tổng số tiền ghi tại điều 2 của hợp đồng này.

6.2. Trách nhiệm của bên B:

- Bàn giao hàng hoá theo đúng địa điểm mà bên A yêu cầu và hướng dẫn SD cho bên A.

Điều 7: Điều khoản chung: 

- Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản ghi trên.

- Hợp đồng được đảm bảo bằng luật pháp Việt Nam. Hai bên thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng các quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác bình đẳng. Nếu hai bên không giải quyết được thì phải đưa ra toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Mọi phí án và bất kỳ chí phí liên quan đến kiện tụng đều do bên thua kiện trả.

- Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản để cùng nhau thực hiện./.

		ĐẠI DIỆN BÊN A  



		ĐẠI DIỆN BÊN B







[bookmark: _GoBack]


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA

Số        /BBNTBG 

	Căn cứ vào HĐKT số         /HĐ – ĐHTB, được ký ngày     tháng    năm 2024 giữa Trường Đại học Thái Bình với Bà Tô Thị Mùi. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2024.

Chúng tôi gồm có:

 BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ông: Bùi Quang Trung		 Chức vụ: PTP phụ trách phòng Cơ sở vật chất - TV

Bà: ………………… 		 Chức vụ: Kế toán 

[bookmark: _GoBack]Ông: ………………...                     Chức vụ:  CV. Phòng Cơ sở vật chất – Thư viện

BÊN B: BÊN BÁN HÀNG

Bà: Tô Thị Mùi                          Chức vụ:  Người bán hàng

Hai bên cùng nhau nghiệm thu và bàn giao vật tư, dụng cụ cho bên A theo hợp đồng đã ký ngày      tháng      năm 2024 như sau:

		TT

		Tên hàng hóa

		ĐVT

		SL

		Tiêu chuẩn

		Chất lượng



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		Việt Nam

		Đảm bảo



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		Việt Nam

		Đảm bảo



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		Việt Nam

		Đảm bảo



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		Việt Nam

		Đảm bảo



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		Việt Nam

		Đảm bảo



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo





Hàng đúng quy cách chất lượng. Bên B chính thức bàn giao cho bên A đưa vào sử dụng. Hai bên cùng thống nhất ký tên, biên bản được thành lập 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản



		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








1. [bookmark: _Toc49504246][bookmark: _GoBack]Hướng dẫn thao tác sinh viên thanh toán học phí online

· Quy trình thanh toán học phí – lệ phí



 Mô tả: Sinh viên đăng nhập thông tin (Mã sinh viên và Mật khẩu) thông qua cổng thông tin sinh viên và thực hiện đầy đủ các các thao tác theo hướng dẫn bên dưới để thanh toán học phí online

0. Sinh viên đăng nhập cổng thông tin sinh viên

· Truy cập cổng sinh viên https://sinhvien.tbu.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

[image: ]

Hình 1: Đăng nhập cổng sinh viên

Bước 1: Nhập thông tin Mã sinh viên, mật khẩu và mã bảo mật

Bước 2: Chọn [image: ]

0. Thanh toán học phí - lệ phí

· Mô tả: Sinh viên vào chức năng Học phí Thanh toán trực tuyến hoặc trên giao diện sinh viên có menu chức năng “ Thanh toán trực tuyến”

[image: ]

Hình 2

Bước 1: Chọn nhóm chức năng [image: ]

Bước 2: Chọn chức năng [image: ]

2. Chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán học phí

2.1 Thanh toán quét mã QR-CODE

[image: ]

Hình 3

Bước 1: Check chọn các khoản thu học phí hay khoản thu ngoài học phí cần thanh toán trực tuyến

Bước 2:  Chọn ngân hàng cần thanh toán trực tuyến (nếu chỉ có 1 ngân hàng thi không cần chọn)

Bước 3: Chọn chức năng [image: ] , thời gian quét mã trong vòng 15 phút, hết thời gian này sinh viên phải thực hiện lại bước thanh toán để gen lại mã mới.

[image: ]

Bước 4: Thực hiện quét mã/hoặc thanh toán bằng App ngân hàng để thanh toán thông qua các bước sau:

		Hình ảnh minh họa

		Diễn giải



		[image: ]

		Bước 1. Sinh viên/Phụ huynh học sinh đăng nhập App Mobile của các Ngân hàng



		[image: ]

		Bước 2. Chọn chức năng Scan Qrcode/ Chọn chức năng chuyển tiền





		[image: ]

		Bước 3. Thực hiện chuyển khoản thanh toán

· Trường hợp Scan Qrcode Hệ thống App Ngân hàng sẽ thực hiện hiện thị các thông tin thanh toán học phí.

· Trường hợp nhập thông tin tài khoản: Sinh viên/học sinh nhập thông tin tài khoản chính là Mã học sinh sinh viên. Ví dụ: TBU1234567



		[image: ]

		Bước 4. Kiểm tra thông tin



Sinh viên/Phụ huynh học sinh kiểm tra thông tin thanh toán 



		[image: ]

		Bước 5. Kiểm tra thông tin

Nhập mã xác thực theo yêu cầu của App mobile mà Sinh viên/Phụ huynh học sinh đang sử dụng



		[image: ]

		Bước 6. Giao dịch thành công

App mobile mà Sinh viên/Phụ huynh học sinh đang sử dụng xác nhận giao dịch thành công. Hoàn thành giao dịch thanh toán học phí 













3. [bookmark: _Toc121381964]Kiểm tra giao dịch đã thanh toán

· Vào màn hình Phiếu thu trực tuyến để kiểm tra trạng thái giao dịch.

[image: ]

Hình 12: Kiểm tra phiếu thu đã thanh toán

Bước 1: Chọn menu “ Học phí” => Phiếu thu trực tuyến

Bước 2:  Xem thông tin các giao dịch đã thực hiện hoặc hủy giao dịch nếu chưa thanh toán thành công để trả công nợ, sinh viên thực hiện thanh toán lại.

-END-







Bước 1: Sinh viên đăng nhập cổng thông tin sinh viên





Bước 2: Thanh toán học phí - lệ phí





Bước 3: Chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán học phí





Bước 4: Kiểm tra giao dịch đã thanh toán





Bước 5: Kiểm tra và in phiếu thu 
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GIẤY UỶ QUYỀN 

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Năm 2017

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….


Mã số thuế: ……………………………………………………..…….


[image: image3.png]



Năm 2017 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là trường Đại học Tây Nguyên ; 




 Năm 2017 tôi có thu nhập chịu thuế tại trường Đại học Tây Nguyên và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn. 


 Đề nghị trường Đại học Tây Nguyên (Mã số thuế: 6000457541) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 với cơ quan thuế.


Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......


                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN 


    
                         (Ký, ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN CAM KẾT


(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 



Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..


1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...


5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………...…………………………


Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại.......(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN. 


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


…., ngày …… tháng …… năm……....








           CÁ NHÂN CAM KẾT







             (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:



VD: 


- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.


- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: 


		Số tiền khai

		=

		108 triệu đồng

		+

		3,6 triệu đồng

		x

		10 tháng

		=

		144 triệu đồng





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH


[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ: 

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập:...............................................................................................................................

		  [04] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[05] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:..............................................................................................................


[06] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): Trường Đại học Tây Nguyên


		6


		0


		0


		0


		4


		5


		7


		5


		4


		1


								



		  07] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:





		I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu



		STT

		Họ và tên 

		Ngày sinh

		Mã số thuế 

		Quốc tịch

		Số CMND / Hộ chiếu

		Quan hệ với người nộp thuế

		Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ  (tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc tính giảm trừ  (tháng/năm)



		[08]

		[09]

		[10]

		[11]

		[12]

		[13]

		[14]

		[15]

		[16]



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu



		STT

		Họ và tên

		Thông tin trên giấy khai sinh

		Quốc tịch

		Quan hệ với người nộp thuế

		Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)



		

		

		Ngày sinh

		Số

		Quyển số

		Nơi đăng ký

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Quốc gia

		Tỉnh/ Thành phố

		Quận/ Huyện

		Phường/ Xã

		

		

		

		



		[17]

		[18]

		[19]

		[20]

		[21]

		[22]

		[23]

		[24]

		[25]

		[26]

		[27]

		[28]

		[29]



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)


Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên: ……………………..



Chứng chỉ hành nghề số:............

		…..…,ngày … tháng … năm ...

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI


VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG


       Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……………………… 

Họ và tên người nộp thuế: …………………………………………………………


Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………


Số CMND/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: …………………….


Nơi cấp: ……………………………………………………………………………


Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….


Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:


		STT

		Họ và tên người phụ thuộc

		Ngày, tháng, năm sinh

		Số CMND/Hộ chiếu

		Quan hệ với người khai

		Địa chỉ cư trú của người phụ thuộc

		Đang sống cùng với tôi

		Không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		





Căn cứ  theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		....., ngày ……… tháng…… năm………

NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký, ghi rõ họ tên)





		XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

    UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ ……………………………….........
…………………………………….
……………./.




		

		XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..…… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………………………………/.





		…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		

		…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





_____________________


Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.




		Dành cơ quan thuế ghi                 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Ngày nhận tờ khai: 

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		



		



		Nơi nhận: 

		





                                 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


                      (Phần dành cho cơ quan thuế ghi)


		 Mã số thuế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………………………………………………………….


2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….                                 


		Nam

		 

		

		Nữ

		 





3. Giới tính:




4. Quốc tịch:.............................................................................................................................


5. Giấy tờ của cá nhân:


5a. Số chứng minh nhân dân ………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………..


5b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……….………..


5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp …………………


5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………………


6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:


6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ............................................................................................


6b. Xã, phường: ........................................................................................................................


6c. Quận, huyện: .......................................................................................................................


6d. Tỉnh, thành phố: ……..........................................................................................................


6đ. Quốc gia: .............................................................................................................................


7. Địa chỉ cư trú:


7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..............................................................................................


7b. Xã, phường: ..........................................................................................................................


7c. Quận, huyện: .........................................................................................................................


7d. Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................................


8. Điện thoại liên hệ: ...............................................
Email: ….............................................


9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: …………………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		   …, ngày …tháng  … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ


Ký và ghi rõ họ tên





		HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 


MẪU SỐ 05-ĐK-TCT


1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.


2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế. 


3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.


4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.


5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.


7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.


8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)


9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).







TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


                      Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                       


Tên người nộp thuế: ...........................................................................................


Mã số thuế: ........................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................


		Chỉ tiêu 


 (1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:


Ví dụ:


- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT


- .....


II- Bổ sung thông tin:


Ví dụ:


- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...

		124 Lò Đúc-Hà Nội




		235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội


Số tài khoản: 01011122334455


Tên ngân hàng: Vietcombank


...








Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:


Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.


                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 


                                                                 Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế                        Giảm trừ gia cảnh


1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:...........................................................................


		 2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:......................................................................................................................


4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):..................................................


		5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):  


6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:





		I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu



		STT

		Họ và tên người phụ thuộc 

		Ngày sinh

		Mã số thuế (nếu có) 

		Quốc tịch

		Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

		Quan hệ với người nộp thuế

		Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 

(tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc tính giảm trừ 

(tháng/năm)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu



		STT

		Họ và tên

		Thông tin trên giấy khai sinh

		Quốc tịch

		Quan hệ với người nộp thuế

		Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 

(tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)



		

		

		Ngày sinh

		Số

		Quyển số

		Nơi đăng ký

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Quốc gia

		Tỉnh/ Thành phố

		Quận/ Huyện

		Phường/Xã

		

		

		

		



		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		…, ngày … tháng … năm ...



		CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)



		





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 


TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP 


                                                                 Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế                        Giảm trừ gia cảnh


1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………...........


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:


		I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu



		STT

		Họ và tên người phụ thuộc

		Ngày sinh

		Mã số thuế (nếu có) 

		Quốc tịch

		Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

		Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

		Tên cá nhân có thu nhập

		Mã số thuế của cá nhân có thu nhập

		Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 

(tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc tính giảm trừ 

(tháng/ năm)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu



		STT

		Họ và tên

		Thông tin trên giấy khai sinh

		Quốc tịch

		Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

		Tên cá nhân có thu nhập

		MST của cá nhân có thu nhập

		Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

		Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)



		

		

		Ngày sinh

		Số

		Quyển số

		Nơi đăng ký

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Quốc gia

		Tỉnh/ Thành phố

		Quận/ Huyện

		Phường/Xã

		

		

		

		

		

		



		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)

		(24)

		(25)

		(26)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                                                                                     



…,ngày ... tháng … năm …


                                                                                 






NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


                                                                                                                                                        Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)



		TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...


CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ...

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: … /TB-CT(CCT)

		

                      ......, ngày ... tháng ... năm ...                                              





THÔNG BÁO


Về việc mã số thuế người phụ thuộc




Kính gửi: Ông/Bà .....................................................


      Mã số thuế: ................................................


      Địa chỉ: ......................................................


Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của người phụ thuộc theo hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế như sau:


		STT

		Tên người phụ thuộc

		Mã số thuế của người phụ thuộc

		Số CMND/CCCD  (người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên)

		Số hộ chiếu

		Số giấy khai sinh (người phụ thuộc dưới 14 tuổi)

		Ngày cấp

		Nơi cấp

		Địa chỉ thường trú

		Địa chỉ cư trú

		Ngày cấp mã số thuế



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.


   QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)                                                                                    

        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định



		TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...


CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ...

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








       Số: … /TB-CT(CCT)                                 ....., ngày ... tháng ... năm ...


THÔNG BÁO


Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua 


cơ quan chi trả thu nhập




Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/… của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:


		STT

		Tên người phụ thuộc

		Mã số thuế của người phụ thuộc

		Số CMND/CCCD  (người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên)

		Số hộ chiếu

		Số giấy khai sinh (người phụ thuộc dưới 14 tuổi)

		Ngày cấp

		Nơi cấp

		Địa chỉ thường trú

		Địa chỉ cư trú

		Ngày cấp mã số thuế



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chỉ trả thu nhập theo danh sách nêu trên. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.


QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)                                                                                    

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định



		    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

		                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		          Số: ......................

		



		

		                     ....., ngày ...... tháng ........ năm .......





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn


đã thông báo của người nộp thuế




Kính gửi:  ...............................................................................



Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ....................................................


          Mã số thuế: ......................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………....


Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………………………............

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:


Thời gian tạm ngừng: ……………………………………………………………


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …/…/…

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …/…/…


Lý do tạm ngừng kinh doanh: ………………………………………………..

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế:


Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày …/…/…


Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: …………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


		Ghi chú:


Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

		       NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

		

		



		

		

		

		







		    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

		                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		          Số: ......................

		



		

		                     ....., ngày ...... tháng ........ năm .......





VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………


Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): …………………………………..


Mã số thuế: ………………………………………………………………………


Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………….


Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ……………………………………………………

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………......................................................


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Hồ sơ đính kèm: 


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


		Ghi chú:


Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







		    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

		                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		          Số: ......................

		



		

		                     ....., ngày ...... tháng ........ năm .......





VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………….


Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………


Mã số thuế: …………………………………………………………………


Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..………………………….


Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………………………….


Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………………….................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


Hồ sơ đính kèm: 


……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


		Ghi chú:


Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)







		TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: …

​​​​​​​​​​​​

		  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		       Số:           /TB-CT(CCT)

		     .........., ngày ...  tháng ... năm ...    





THÔNG BÁO


Về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại 


địa chỉ đã đăng ký




Kính gửi: ......(1)................., .....(2)................


                ......(3).........................................


Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư .../2016/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;


.......(4)........ thông báo, ............(5) .............., ......(6)........ có dấu hiệu không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế đang tiến hành xác minh thực tế.

Trường hợp sau xác minh, đơn vị chủ quản được xác định không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký thì đơn vị trực thuộc cũng đồng thời bị cập nhật trạng thái không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng thái của đơn vị chủ quản.


......(4)...... thông báo cho ..........(1)..... được biết.


		Nơi nhận:

		                        QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)

		<THỦ TRƯỜNG CƠ QUAN THUẾ>



		 - Như trên;


- <Tên cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc>;


 - Lưu VT, KK&KTT.

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(1): Tên người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản đang có dấu hiệu không kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký





		  (2): Mã số thuế của đơn vị trực thuộc

  (3): Địa chỉ của người nộp thuế là đơn vị trực thuộc 


  (4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo


  (5): Tên người nộp thuế là đơn vị chủ quản


  (6): Mã số thuế của đơn vị chủ quản


  (7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN THANH TOÁN CHẾ ĐỘ DƯỠNG SỨC SAU KHI SINH 


Kính gửi:
Phòng Tổ chức - Cán bộ




Khoa, Phòng………….


Tôi tên là: …………………………………………………Sinh năm:……………


Đơn vị công tác: Khoa, phòng:……………………………………………………..


Xin nghỉ DSSS từ ngày….. đến ngày…./….. năm 2017


Căn cứ Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.


Theo chế độ bảo hiểm ở điều 12. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, cán bộ công chức khi sinh con được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định. 


Vì vậy tôi làm đơn này kính gửi các phòng ban cho tôi được thanh toán tiền dưỡng sức sau khi sinh theo chế độ bảo hiểm. 


Mức lương cơ bản là: 1.300.000 x 35% x số ngày =


Số tiền bằng chữ: (Hai triệu chín trăm sáu mươi tư ngàn năm trăm đồng chẵn)


Tôi xin chân thành cảm ơn.


              Buôn Ma Thuột, ngày …. tháng …..năm 2017


Khoa, phòng……………….



 Người làm đơn

Phòng Tổ chức – Cán bộ


Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015



 của Bộ Tài chính)



























Mẫu số: 02/CK-TNCN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày



15/6/2015 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày



15/6/2015 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 09/XN-NPT-TNCN



(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày



15/6/2015 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 05-ĐK-TCT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)















DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC







Mẫu số: 08-MST



(Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)







Mẫu số: 20-ĐK-TCT



(Ban hành kèm theo Thông tư số



       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT



(Ban hành kèm theo Thông tư số



       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 21-MST



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày



28/6/2016 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 14-1/TB-TNCN



(Ban hành km theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày



6/11/2013 của Bộ Tài chính)











Mẫu số: 22-MST



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày



28/6/2016 của Bộ Tài chính)











Mẫu số:  23/ĐK-TCT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)







Mẫu số:  24/ĐK-TCT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)







Mẫu số: 25/ĐK - TCT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)







Mẫu số: 26/TB - ĐKT



(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Thái Bình

               - Phòng Kế hoạch tài chính

Tên em là: ..........................................................................Giới tính:........................................

Ngày sinh: ....../...... /..............ĐT liên hệ :...........................Ngày nhập học....../........./............

Số tiền đã đóng :........................................................................................................................

- Học phí : ......................................................    - Phí giữ chỗ …………..……………………..

- Hỗ trợ ANMT, TV:……………………….…..     - Tiền lệ  phí SK……………………………….

- Tiền BHTT : .................................................    - Tiền BH Y tế …………….………………….

Tổng số tiền đóng: ………….…….bằng chữ:………………..……………………………………..

                                         (Có các biên lai nộp tiền kèm theo, đơn xin thôi học, QĐ cho thôi học,…)

Hiện đang học: Khóa ........................ Lớp.......................... Ngành...........................................

Hệ đào tạo .......................................tại Trường.........................................................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Kế hoạch Tài chính cho phép em được rút các khoản đóng góp phí nếu trên.

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.  Em xin chân thành cảm ơn./.

		

		                      ngày.......tháng......năm........



		Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ tên)







		BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRẢ LẠI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP



		

- Học phí : ......................................................    - Phí giữ chỗ …………..……………………..

- Hỗ trợ ANMT, TV:……………………….…..     - Tiền lệ  phí SK……………………………….

- Tiền BHTT : .................................................    - Tiền BH Y tế …………….………………….

   Tổng số tiền: ………….…….bằng chữ:………………..…………………………….…………..



		PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)





Nguyễn Thị Hường 



		BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
(Ký và ghi rõ họ tên)





      Hôm nay là ngày ……tháng ……. năm ……

Tên em là ………………….………Số CMTND/ CCCD…………………………….……………...

cấp ngày ……..…tháng ………năm …………nơi cấp ……………………………………………

Đã nhận đủ số tiền bằng số:………………..………………………………………………………..

Bằng chữ……………………………………………………………………………………………….

																					Người nhận tiền 

                                                                                                                                    (Ký ghi rõ họ, tên)

													CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Thái Bình

               - Phòng Kế hoạch tài chính

[bookmark: _GoBack]Tên em là: ..........................................................................Giới tính:........................................

Ngày sinh: ....../...... /..............ĐT liên hệ :...........................Ngày nhập học....../........./............

Số tiền đã đóng :........................................................................................................................

- Học phí : ......................................................    - Phí giữ chỗ …………..……………………..

- Hỗ trợ ANMT, TV:……………………….…..     - Tiền lệ  phí SK……………………………….

- Tiền BHTT : .................................................    - Tiền BH Y tế …………….………………….

Tổng số tiền đóng: ………….…….bằng chữ:………………..……………………………………..

                                         (Có các biên lai nộp tiền kèm theo, đơn xin thôi học, QĐ cho thôi học,…)

Hiện đang học: Khóa ........................ Lớp.......................... Ngành...........................................

Hệ đào tạo .......................................tại Trường.........................................................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Kế hoạch Tài chính cho phép em được rút số tiền……………..bằng chữ…………………………………………………………

Lý do ……………………………………………………………………………………………….

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.  Em xin chân thành cảm ơn./.

		 

		ngày.......tháng......năm........

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ tên)







		BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRẢ LẠI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP



		

- Học phí : ......................................................    - Phí giữ chỗ …………..……………………..

- Hỗ trợ ANMT, TV:……………………….…..     - Tiền lệ  phí SK……………………………….

- Tiền BHTT : .................................................    - Tiền BH Y tế …………….………………….

   Tổng số tiền: ………….…….bằng chữ:………………..…………………………….…………..



		CÁN BỘ THEO DÕI      PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                         (Ký và ghi rõ họ tên)





                                             Nguyễn Thị Hường 



		BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
(Ký và ghi rõ họ tên)





      Hôm nay là ngày ……tháng ……. năm ……

Tên em là ………………….………Số CMTND/ CCCD…………………………….……………...

cấp ngày ……..…tháng ………năm …………nơi cấp ……………………………………………

Đã nhận đủ số tiền bằng số:………………..………………………………………………………..

Bằng chữ……………………………………………………………………………………………….

																					Người nhận tiền 

                                                                                                                                    (Ký ghi rõ họ, tên)

																									




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

[bookmark: _GoBack]KHOA ………………………….



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




_1797858631.doc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Bình, ngày      tháng      năm 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Số: ……/TLHĐ


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:        /HĐKT ngày     /    /20     giữa Trường Đại học Thái Bình và ........................................................................................................;


Hôm nay, tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Đại học Thái Bình

Đại diện:
1 - Ông: Phạm Quốc Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng




2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................


Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: ……………..

Fax: ………..
        Mã số thuế: ……………………

Có tài khoản số: …............................... Tại: .....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................

Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................

Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................


Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

1. Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ....../HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:


- Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A: 

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:............................................................


* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

- Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A: 


* Hóa đơn tài chính

* ……………….

2. Giá trị thanh quyết toán:


- Giá trị hợp đồng đã ký: ..................................

- Giá trị được nghiệm thu: …………………...

- Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: .....................

- Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ............................................

Số tiền bằng chữ: ………..

3. Kết luận:


- Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.


- Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN BÊN A


(Ký tên, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN BÊN B


(Ký tên, đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA

Số        /BBNTBG 

	Căn cứ vào HĐKT số         /HĐ – ĐHTB, được ký ngày     tháng    năm 2024 giữa Trường Đại học Thái Bình với Bà Tô Thị Mùi. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2024.

Chúng tôi gồm có:

 BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ông: Bùi Quang Trung		 Chức vụ: PTP phụ trách phòng Cơ sở vật chất - TV

Bà: ………………… 		 Chức vụ: Kế toán 

[bookmark: _GoBack]Ông: ………………...                     Chức vụ:  CV. Phòng Cơ sở vật chất – Thư viện

BÊN B: BÊN BÁN HÀNG

Bà: Tô Thị Mùi                          Chức vụ:  Người bán hàng

Hai bên cùng nhau nghiệm thu và bàn giao vật tư, dụng cụ cho bên A theo hợp đồng đã ký ngày      tháng      năm 2024 như sau:

		TT

		Tên hàng hóa

		ĐVT

		SL

		Tiêu chuẩn

		Chất lượng



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		Việt Nam

		Đảm bảo



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		Việt Nam

		Đảm bảo



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		Việt Nam

		Đảm bảo



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		Việt Nam

		Đảm bảo



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		Việt Nam

		Đảm bảo



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo





Hàng đúng quy cách chất lượng. Bên B chính thức bàn giao cho bên A đưa vào sử dụng. Hai bên cùng thống nhất ký tên, biên bản được thành lập 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản



		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                           Thái Bình, ngày      tháng      năm 20

HỢP ĐỒNG KINH TẾ


Số: ……/HĐKT


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số     /QĐ-ĐHHV ngày    tháng    năm 20  về việc chỉ định đơn vị…………;

- Căn cứ vào nhu cầu của Trường Đại học Thái Bình và khả năng cung cấp của ...................................................................................................................................;


Hôm nay, tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình chúng tôi gồm có:


Bên A: Trường Đại học Thái Bình

Đại diện:
1 - Ông: Phạm Quốc Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng




2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................(cán bộ trực tiếp thực hiện)

Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.


Điện thoại: ……………..

Fax: …………….
        Mã số thuế: ………………...

Tài khoản số: …............................... mở tại: ....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................


Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................


Địa chỉ: .............................................................................................................................


Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................


Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................


Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................


Hai bên bàn bạc, thỏa thuận ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau đây:


Điều 1: Nội dung mua bán

Bên B cung cấp cho bên A các mặt hàng theo bảng kê sau:

		TT

		Tên, quy cách hàng hóa

		ĐVT

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		x

		





Số tiền viết bằng chữ: .......................................................................................................

(Số tiền trên đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

Điều 2. Bao bì đóng gói, vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

Bao bì đóng gói (nếu có): theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.


Cước phí vận chuyển, bốc xếp (nếu có): Bên B tự lo.


Giao hàng tại kho bên A.

Lắp đặt, chạy thử (nếu có): Đối với hàng hóa cần tiến hành lắp đặt, chạy thử trước khi bàn giao, Bên B không tính thêm chi phí.

Điều 3: Hình thức hợp đồng, tiến độ thực hiện

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói


Thời gian thực hiện:    …./…./………...

Thời gian hoàn thành: …./…./………...


Điều 4. Giá trị hợp đồng, hình thức thanh toán


· Giá trị hợp đồng: …....................................................

Số tiền bằng chữ: ………………….

· Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Số tiền tạm ứng cho bên B (nếu có): ……………………


Điều 5. Nghĩa vụ của các bên


1. Nghĩa vụ của bên mua (Bên A):


- Phối hợp cùng bên B trong việc giao nhận, kiểm đếm, xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa;


- Thanh toán cho bên B sau khi có đầy đủ hóa đơn tài chính, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.


2. Nghĩa vụ của bên bán (Bên B):

- Cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách, số lượng theo thỏa thuận tại Điều 1, đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố;

- Đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa sử dụng trong mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho Bên A theo địa điểm và thời gian đã thỏa thuận tại Điều 2, Điều 3;


- Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng khi bàn giao đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị;


- Bàn giao cho Bên A hóa đơn tài chính, các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ; tài liệu hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành (nếu có);


- Phối hợp cùng bên A thực hiện nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.


- Thực hiện nghĩa vụ bảo hành hàng hóa trong thời gian bảo hành (nếu có).

Điều 6. Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 10 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.


2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.


Điều 7. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, trở ngại hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau bằng văn bản trước 05 ngày để cùng giải quyết.


2. Nếu hợp đồng bị vi phạm không tự giải quyết được, hai bên báo cáo Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các thỏa thuận khác

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.


Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.


Hợp đồng này có 03 trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

		ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)




		ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Bình, ngày      tháng      năm 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Số: ……/TLHĐ


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:        /HĐKT ngày     /    /20     giữa Trường Đại học Thái Bình và ........................................................................................................;


Hôm nay, tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Đại học Thái Bình

Đại diện:
1 - Ông: Phạm Quốc Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng




2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................


Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: ……………..

Fax: ………..
        Mã số thuế: ……………………

Có tài khoản số: …............................... Tại: .....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................

Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................

Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................


Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

1. Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ....../HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:


- Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A: 

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:............................................................


* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

- Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A: 


* Hóa đơn tài chính

* ……………….

2. Giá trị thanh quyết toán:


- Giá trị hợp đồng đã ký: ..................................

- Giá trị được nghiệm thu: …………………...

- Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: .....................

- Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ............................................

Số tiền bằng chữ: ………..

3. Kết luận:


- Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.


- Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN BÊN A


(Ký tên, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN BÊN B


(Ký tên, đóng dấu)
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA

Số        /BBNTBG 

	Căn cứ vào HĐKT số         /HĐ – ĐHTB, được ký ngày     tháng    năm 2024 giữa Trường Đại học Thái Bình với Bà Tô Thị Mùi. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2024.

Chúng tôi gồm có:

 BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ông: Bùi Quang Trung		 Chức vụ: PTP phụ trách phòng Cơ sở vật chất - TV

Bà: ………………… 		 Chức vụ: Kế toán 

[bookmark: _GoBack]Ông: ………………...                     Chức vụ:  CV. Phòng Cơ sở vật chất – Thư viện

BÊN B: BÊN BÁN HÀNG

Bà: Tô Thị Mùi                          Chức vụ:  Người bán hàng

Hai bên cùng nhau nghiệm thu và bàn giao vật tư, dụng cụ cho bên A theo hợp đồng đã ký ngày      tháng      năm 2024 như sau:

		TT

		Tên hàng hóa

		ĐVT

		SL

		Tiêu chuẩn

		Chất lượng



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		Việt Nam

		Đảm bảo



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		Việt Nam

		Đảm bảo



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		Việt Nam

		Đảm bảo



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		Việt Nam

		Đảm bảo



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		Việt Nam

		Đảm bảo



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo





Hàng đúng quy cách chất lượng. Bên B chính thức bàn giao cho bên A đưa vào sử dụng. Hai bên cùng thống nhất ký tên, biên bản được thành lập 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản



		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








_1797858489.doc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                           Thái Bình, ngày      tháng      năm 20

HỢP ĐỒNG KINH TẾ


Số: ……/HĐKT


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số     /QĐ-ĐHHV ngày    tháng    năm 20  về việc chỉ định đơn vị…………;

- Căn cứ vào nhu cầu của Trường Đại học Thái Bình và khả năng cung cấp của ...................................................................................................................................;


Hôm nay, tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình chúng tôi gồm có:


Bên A: Trường Đại học Thái Bình

Đại diện:
1 - Ông: Phạm Quốc Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng




2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................(cán bộ trực tiếp thực hiện)

Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.


Điện thoại: ……………..

Fax: …………….
        Mã số thuế: ………………...

Tài khoản số: …............................... mở tại: ....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................


Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................


Địa chỉ: .............................................................................................................................


Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................


Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................


Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................


Hai bên bàn bạc, thỏa thuận ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau đây:


Điều 1: Nội dung mua bán

Bên B cung cấp cho bên A các mặt hàng theo bảng kê sau:

		TT

		Tên, quy cách hàng hóa

		ĐVT

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		x

		x

		x

		





Số tiền viết bằng chữ: .......................................................................................................

(Số tiền trên đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

Điều 2. Bao bì đóng gói, vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

Bao bì đóng gói (nếu có): theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.


Cước phí vận chuyển, bốc xếp (nếu có): Bên B tự lo.


Giao hàng tại kho bên A.

Lắp đặt, chạy thử (nếu có): Đối với hàng hóa cần tiến hành lắp đặt, chạy thử trước khi bàn giao, Bên B không tính thêm chi phí.

Điều 3: Hình thức hợp đồng, tiến độ thực hiện

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói


Thời gian thực hiện:    …./…./………...

Thời gian hoàn thành: …./…./………...


Điều 4. Giá trị hợp đồng, hình thức thanh toán


· Giá trị hợp đồng: …....................................................

Số tiền bằng chữ: ………………….

· Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Số tiền tạm ứng cho bên B (nếu có): ……………………


Điều 5. Nghĩa vụ của các bên


1. Nghĩa vụ của bên mua (Bên A):


- Phối hợp cùng bên B trong việc giao nhận, kiểm đếm, xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa;


- Thanh toán cho bên B sau khi có đầy đủ hóa đơn tài chính, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.


2. Nghĩa vụ của bên bán (Bên B):

- Cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách, số lượng theo thỏa thuận tại Điều 1, đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố;

- Đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa sử dụng trong mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho Bên A theo địa điểm và thời gian đã thỏa thuận tại Điều 2, Điều 3;


- Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng khi bàn giao đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị;


- Bàn giao cho Bên A hóa đơn tài chính, các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ; tài liệu hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành (nếu có);


- Phối hợp cùng bên A thực hiện nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.


- Thực hiện nghĩa vụ bảo hành hàng hóa trong thời gian bảo hành (nếu có).

Điều 6. Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 10 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.


2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.


Điều 7. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, trở ngại hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau bằng văn bản trước 05 ngày để cùng giải quyết.


2. Nếu hợp đồng bị vi phạm không tự giải quyết được, hai bên báo cáo Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các thỏa thuận khác

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.


Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.


Hợp đồng này có 03 trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

		ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)




		ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  

                                                                                  

[bookmark: _GoBack]NGƯỜI LẬP          PHÒNG/KHOA…            PHÒNG KHTC       BAN GIÁM HIỆU        
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Bình, ngày      tháng      năm 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Số: ……/TLHĐ


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:        /HĐKT ngày     /    /20     giữa Trường Đại học Thái Bình và ........................................................................................................;


Hôm nay, tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Đại học Thái Bình

Đại diện:
1 - Ông: Phạm Quốc Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng




2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................


Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: ……………..

Fax: ………..
        Mã số thuế: ……………………

Có tài khoản số: …............................... Tại: .....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................

Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................

Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................


Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

1. Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ....../HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:


- Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A: 

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:............................................................


* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

- Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A: 


* Hóa đơn tài chính

* ……………….

2. Giá trị thanh quyết toán:


- Giá trị hợp đồng đã ký: ..................................

- Giá trị được nghiệm thu: …………………...

- Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: .....................

- Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ............................................

Số tiền bằng chữ: ………..

3. Kết luận:


- Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.


- Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN BÊN A


(Ký tên, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN BÊN B


(Ký tên, đóng dấu)
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		[bookmark: dieu_1_1]Mẫu số: 01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)







[bookmark: dieu_1_1_name][bookmark: dieu_1_1_name_name]                                                     BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
                                                     MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Ngày  ... tháng… năm 2024

- Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH                                           Mã số thuế: 1000449333

- Địa chỉ: Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: Trường Đại học Thái Bình

- Người phụ trách thu mua: Trần Hữu Anh

		Ngày tháng năm mua hàng

		Người bán

		Hàng hóa mua vào

		Ghi chú



		

		Tên người bán

		Địa chỉ

		Số CMT nhân dân

		Tên mặt hàng

		Số lượng

		Đơn giá

		Tổng giá thanh toán

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		25/09/2024 

		Lã Quý Vĩ 

		Khu TĐC Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

		034075773081 

		Tranh đồng, khung  gỗ hình ảnh chùa keo, kích thước 50*70 

		01 

		 1.500.000

		 1.500.000

		 





- Tổng giá trị hàng hóa mua vào: Một triệu, năm trăm ngàn đồng

		[bookmark: _GoBack]

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                       

		                                                    Ngày …. tháng …. năm 20
                                                            Hiệu trưởng
                                                         (Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú:

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA

Số        /BBNTBG 

	Căn cứ vào HĐKT số         /HĐ – ĐHTB, được ký ngày     tháng    năm 2024 giữa Trường Đại học Thái Bình với Bà Tô Thị Mùi. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2024.

Chúng tôi gồm có:

 BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ông: Bùi Quang Trung		 Chức vụ: PTP phụ trách phòng Cơ sở vật chất - TV

Bà: ………………… 		 Chức vụ: Kế toán 

[bookmark: _GoBack]Ông: ………………...                     Chức vụ:  CV. Phòng Cơ sở vật chất – Thư viện

BÊN B: BÊN BÁN HÀNG

Bà: Tô Thị Mùi                          Chức vụ:  Người bán hàng

Hai bên cùng nhau nghiệm thu và bàn giao vật tư, dụng cụ cho bên A theo hợp đồng đã ký ngày      tháng      năm 2024 như sau:

		TT

		Tên hàng hóa

		ĐVT

		SL

		Tiêu chuẩn

		Chất lượng



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		Việt Nam

		Đảm bảo



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		Việt Nam

		Đảm bảo



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		Việt Nam

		Đảm bảo



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		Việt Nam

		Đảm bảo



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		Việt Nam

		Đảm bảo



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo





Hàng đúng quy cách chất lượng. Bên B chính thức bàn giao cho bên A đưa vào sử dụng. Hai bên cùng thống nhất ký tên, biên bản được thành lập 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản



		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: Trần Văn Thuyết

Địa chỉ:  Xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: ……………………………………..

Có nhận của ông bà: Trần Hữu Anh

Công tác tại: Trường Đại học Thái Bình

Số tiền: 1.050.000 ( 350.000đ/ ghế x 3 ghế )

Bằng chữ: Một triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng

Về việc: Tiền xe taxi chiều Thái Bình – Nội Bài 

Thái Bình, ngày 25 tháng 09 năm 2024

                                                                                 Người nhận tiền



                                                                            Trần Văn Thuyết
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DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  
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		Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………….....
Số: …………





BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH



1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Đại học Thái Bình

2. Mã đơn vị: 1045371      Mã nguồn: ……..

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ……………………………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng số: ………, ký ngày ……. tháng ….. năm 20………….. giữa Trường Đại học Thái Bình với ………………….; giá trị hợp đồng đã ký: ……………….. đồng

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ………… tháng …………. năm 20……… giữa Trường Đại học Thái Bình với ……………………. 

Đơn vị: Đồng





6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng

- Thanh toán tạm ứng: ………. đồng 		- Thanh toán trực tiếp: ……… đồng

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:  ………….đồng

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: ……………… đồng.

- Thanh toán tạm ứng: ……….     		- Thanh toán trực tiếp: …………….. đồng

		
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		[bookmark: _GoBack]        Ngày………  tháng ……. năm 20……….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  
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		Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………….....
Số: …………





BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH



1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Đại học Thái Bình

2. Mã đơn vị: 1045371      Mã nguồn: ……..

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ……………………………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng số: ………, ký ngày ……. tháng ….. năm 20………….. giữa Trường Đại học Thái Bình với ………………….; giá trị hợp đồng đã ký: ……………….. đồng

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ………… tháng …………. năm 20……… giữa Trường Đại học Thái Bình với ……………………. 

Đơn vị: Đồng





6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng

- Thanh toán tạm ứng: ………. đồng 		- Thanh toán trực tiếp: ……… đồng

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:  ………….đồng

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: ……………… đồng.

- Thanh toán tạm ứng: ……….     		- Thanh toán trực tiếp: …………….. đồng

		
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		[bookmark: _GoBack]        Ngày………  tháng ……. năm 20……….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

I. Người ủy quyền:

Họ và tên: ......................................................., sinh ngày ....... /...... /..........

Số điện thoại liên hệ:....................

CMND/CCCD/số hộ chiếu/: ……………..... do..................... cấp ngày ..../..../......

Nơi cư trú: ……………………………………………………………....................

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên: ......................................................., sinh ngày ....... /...... /..........

Số điện thoại liên hệ:....................

CMND/CCCD/số hộ chiếu/: ……………..... do..................... cấp ngày ..../..../......

Nơi cư trú: ……………………………………………………………....................

III. Nội dung ủy quyền: 

Ông(bà)…………………………ủy quyền cho Ông (bà)…………………….được phép thay mặt ký kết các hợp đồng và nhận tiền thù lao đối với các công việc thuê khoán: vệ sinh, cải tạo, xây dựng, vận chuyển…..tại trường đại học Thái Bình

IV: Thời hạn ủy quyền: 

Từ ngày   tháng   năm 2024 đến ngày    tháng      năm 2024

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ..... bản.

Thái Bình, ngày ... tháng ... năm ....

         Người ủy quyền                                             Người được ủy quyền

        (Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên)



   





XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

                                  Xác nhận                                            Ký tên, đóng dấu

[bookmark: _GoBack]…………………………………………..………………..

…………………………………………..………………..

…………………………………………..………………..

…………………………………………..………………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 



	Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..



1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………...…………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại.......(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN. 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……....

						           CÁ NHÂN CAM KẾT

						             (Ký, ghi rõ họ tên)













Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

	VD: 

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: 

		Số tiền khai

		=

		108 triệu đồng

		+

		3,6 triệu đồng

		x

		10 tháng

		=

		144 triệu đồng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …../TLHĐ

· Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91//2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015 ;

· Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 14 tháng 06 năm 2005;

· Căn cứ quá trình thực hiện và kết quả hoàn thành Hợp đồng dịch vụ số 85/HĐTK ký ngày 28/06/2024 giữa trường Đại học Thái Bình và Bà Đào Thị Thu

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2024 tại Trường Đại học Thái Bình. Chúng tôi gồm có:

[bookmark: _GoBack]ĐẠI DIỆN CỦA BÊN A: BÊN THUÊ KHÓAN

· Ông (Bà): Phạm Quốc Thành

· Đại diện cho: Trường Đại học Thái Bình

· Trụ sở chính: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

· Mã số thuế: 1000449333

· Số điện thoại: …………..

·  

· ĐẠI DIỆN CỦA BÊN B: BÊN NHẬN THUÊ KHOÁN

· Bà: Đào Thị Thu

· Ngày sinh: 02/09/1974

· Số CCCD: 034174010737 Cấp ngày 08/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH

· Mã số thuế:………………………

· Tài khoản số:0946920463 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

· Hai bên đại diện cùng nhau tiến hành nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số 85/HĐTK ký  ngày 28/06/2024 Với các nội dung và điều khoản sau

   Điều 1: Nội dung nghiệm thu và thanh lý

Bên B đã hoàn thành công việc, đảm bảo thời hạn, theo đúng quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận tại Hợp đồng

    +Quét dọn lá cây, rác ….chuyển về khu tập kết rác của nhà trường

    + Thu dọn cành cây, mo cau…..tập kết đúng vị trí

    + Vệ sinh, làm sạch khuôn viên cảnh quan sân  trường, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.



Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:


Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
Giá trị hợp đồng trước thuế: 2.500.000 đồng

Thuế VAT:                                          0 đồng
Giá trị hợp đồng sau thuế:     2.500.000 đồng

(Bằng chữ: Hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên qua số tài khoản do bên B cung cấp

Điều 3: Cam kết

· Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

·  Việc nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

· Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại Biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng

· Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số 85/HĐTK ký  ngày 28/06/2024 giữa trường Đại học Thái Bình và Bà Đào Thị Thu

Biên bản nghiệm thu và thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)
















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN DỌN VỆ SINH THÁNG 07 NĂM 2024

Số: 85/HĐ

· Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91//2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015 ;

· Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 14 tháng 06 năm 2005;

· Căn cứ nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại Trường Đại học Thái Bình. Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN A: BÊN THUÊ KHÓAN

Ông (Bà): Phạm Quốc Thành

Đại diện cho: Trường Đại học Thái Bình

Trụ sở chính: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1000449333

Số điện thoại: …………..

 

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN B: BÊN NHẬN THUÊ KHOÁN

Bà: Đào Thị Thu

Ngày sinh: 02/09/1974

Số CCCD: 034174010737 Cấp ngày 08/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH

Mã số thuế:………………………

Tài khoản số:0946920463 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)



Hai bên đại diện cùng nhau thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dọn vệ sinh với những điều khoản được quy định như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc cần thực hiện

Bên B làm việc cho Trường đại học Thái Bình theo hình thức hợp đồng thuê khoán dọn dẹp vệ sinh theo công việc.

+ Đối tượng của hợp đồng: 

Quét dọn, thu dọn cành  cây, mo cau từ cổng chính vào nhà C, xung quanh nhà F; đường từ cổng chính và cổng phụ, từ cổng phụ vào lán xe, xung quanh sân vận động, trước cửa nhà AC, đường giữa nhà A và nhà G.

+ Địa điểm: trong khuôn viên trường Đại học Thái Bình

+ Thời gian thực hiện công việc: Các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

+ Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 6h30 đến 8h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30

+ Mục đích: vệ sinh, làm sạch khuôn viên cảnh quan sân  trường, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

 

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B tới địa điểm cần dọn vệ sinh đúng thời gian quy định để thực hiện công việc theo yêu cầu

[bookmark: _GoBack]+ Quét dọn lá cây, rác ….chuyển về khu tập kết rác của nhà trường

+ Thu dọn cành cây, mo cau…..tập kết đúng vị trí

+ Trường hợp ngày cuối tuần Trường có phát sinh việc tổ chức các sự kiện, bên B sẽ thực hiện theo yêu cầu cụ thể do bên A chỉ định

Sau khi hoàn thành công việc, hai bên cùng tiến hành kiểm tra kết quả công việc và ký vào bản nghiệm thu theo quy định.

 

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Chi phí dịch vụ dọn vệ sinh: 2.500.000 đồng/tháng (bằng chữ: Hai triệu, năm trăm ngàn đồng)

Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B theo quý bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.

+ Tên tài khoản: Đào Thị Thu

+ Số tài khoản: 0946920463

+ Ngân hàng: TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A trước ngày 10 của tháng kế tiếp. Số tiền dịch vụ hàng tháng được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán của Bên B.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Quyền của Bên A

+ Giám sát quá trình làm việc của Bên B

+ Yêu cầu Bên B khắc phục nếu chưa đạt yêu cầu.

2. Nghĩa vụ của Bên A

+ Cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc cho bên B

+ Tạo điều kiện cho Bên B dọn dẹp vệ sinh theo lịch đăng ký; tạo điều kiện cho nhân viên của Bên B sử dụng điện, nước để thực hiện dịch vụ tại địa điểm được chỉ định.

+ Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

+ Tiến hành nghiệm thu công việc theo yêu cầu của Bên B.

 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B

+ Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn

2. Nghĩa vụ của Bên B

+ Đảm bảo công việc diễn ra một cách thuận lợi và đúng hạn

+ Giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị của Bên A. Trong trường hợp làm mất mát, hư hỏng thì phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại.

+ Nhân viên của Bên B đến dọn dẹp phải thực hiện đúng nội quy và quy định của Bên A, không được gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường học.

 

Điều 6: Sự kiện bất khả kháng 

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,...khiến việc thực hiện hợp đồng buộc phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. 

Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố thì các bên có quyền chấm dứt hợp đồng, Bên A thanh toán tiền dịch vụ cho Bên B dựa vào tỷ lệ hoàn thành công việc.

 

Điều 7: Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm 

1. Bồi thường thiệt hại 

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và theo quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm tục các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

 

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

+ Công việc được thuê khoán hoàn thành

+ Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

+ Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng

+ Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

 

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua phương thức thương lượng một cách thiện chí. Nếu một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. 

 

Điều 10: Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)


Sheet1

		HỒ SƠ THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ TỔ CHỨC HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM





		STT		TÊN CHỨNG TỪ		YÊU CẦU 		SỐ LƯỢNG

		1		Phiếu trình		Bản chính		1

		2		Dự toán kinh phí		Bản chính		1

		3		Quyết định  thành lập ban tổ chức hội thảo		Bản chính		1

		4		Quyết định cử cán bộ đi thực tế trao đổi kinh nghiệm		Bản chính		1

		5		Kế hoạch tổ chức		Bản chính		1

		6		Chương trình		Bản chính		1

		7		Đề án tổ chức hội thảo		Bản chính		1

		8		Tham luận		Bản chính		Theo danh sách

		9		Giấy mời		Bản chính		Theo danh sách

		10		Danh sách chi hội thảo		Bản chính		1

		11		Danh sách chi tham luận		Bản chính		1

		12		Danh sách chi ( người không có tham luận)		Bản chính		1

		13		Danh sách chi phụ cấp lưu trú		Bản chính		1

		14		Giấy đi đường		Bản chính		Theo danh sách

		15		Báo cáo kết quả sau hội thảo		Bản chính		1

		16		BB hội thảo		Bản chính		1

		17		Đề nghị thanh toán		Bản chính		1

		Lưu ý: Ngày tháng trên chứng từ phải phù hợp và theo đúng thứ tự trên danh sách trên





Sheet2

		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THƯ VIỆN						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THEO NGÀY



		STT		Ngày 		Nội dung công việc		Kết quả thực hiện		Người kiểm tra

		1				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		2				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		3				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		4				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		5				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		6				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		7				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.

		8				Quét dọn lá cây

						Thu dọn rác tại tất cả các  thùng

						Vệ sinh, thu dọn gọn gàng đồ dùng vệ sinh sau khi làm việc.



		 		                  Bên thực hiện dịch vụ				Phòng Cơ sở vật chất và thư viện






		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

[bookmark: _GoBack]KHOA ………………………….



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








		UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH



Số:           /HĐ-ĐHTB 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





                                                                                                                                                                              

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

V/v mua vật tư, dụng cụ lắp điện chiếu sáng hành lang tầng 3, 4, 5 nhà F





 	Căn cứ vào Bô Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

 	Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;  

 	Căn cứ vào Thông tư 58/2016/TT – BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định sử dụng vốn Ngân sách nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nhà nước;  

	Căn cứ vào nhu cầu của Trường ĐH Thái Bình và khả năng của Bà Tô Thị Mùi;

Căn cứ vào Quyết định lựa chọn đơn vị thi công số      /QĐ-ĐHTB ký ngày   tháng    năm 2024,

	Hôm nay, ngày       tháng      năm 2024. Đại diện cho các bên ký hợp đồng gồm:

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Địa chỉ:  Xã Tân Bình – Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0227 3 633 134 

Số tài khoản: 3400.001.360 – Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Hoặc TK: 2222772222 – Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Hoặc TK: 3716.2.101.9475.00000 – Tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.

MST: 1000449333 

Đại diện: Phạm Quốc Thành               	- Chức vụ: Hiệu trưởng 

BÊN B: (BÊN BÁN HÀNG) BÀ TÔ THỊ MÙI

Địa chỉ: Số 220, tổ 42, phố Trần Thái Tông, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tài khoản: Số 150.0101.1900.488 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Thái Bình.

MST: 1000 190930

Điện thoại: 0227 3 834 611

Sau khi thỏa thuận, hai bên ký kết và thực hiện hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên B nhận bán cho bên A vật tư, dụng cụ với số lượng và giá cả cụ thể như sau:

		TT

		Tên hàng hoá

		ĐVT

		SL

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		23.100

		12.705.000



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		12.500

		1.750.000



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		150.000

		1.500.000



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		177.500

		9.052.500



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		255.000

		3.060.000



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		27.000

		648.000



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		10.500

		210.000



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		17.500

		105.000



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		11.000

		132.000



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		11.000

		110.000



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		11.000

		66.000



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		2.000

		146.000



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		10.000

		200.000



		 

		Tổng 

		 

		 

		

		29.684.500





Điều 2: Hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng:

2.1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

2.2. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng: 29.684.500 đồng

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm tám mươi tư nghìn năm trăm đồng./. 

Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Thời gian thực hiện công việc hợp đồng trong vòng      ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

- Hiệu lực hợp đồng: HĐ có giá trị kể từ ngày ký đến ngày bên A nghiệm thu

nhận bàn giao vật tư, dụng cụ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thanh toán toàn bộ số tiền cho bên B.

Điều 4: Hình thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời gian thanh toán: Sau khi ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ 15 đến 20 ngày. Bên A thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa đúng địa điểm mà bên A yêu cầu. (Có hoá đơn Tài chính và các hồ sơ kèm theo). Cho Bà Tô Thị Mùi, Tài khoản: Số 150.0101.1900.488 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Thái Bình.

Điều 5:  Quy cách – chất lượng và bảo hành:

- Hàng hóa bên B cung cấp cho bên A đúng chủng loại như đã ghi trong hợp đồng và mới 100%. Kiểu dáng, mẫu mã, bảo hành theo TC của nhà sản xuất.

Điều 6: Trách nhiệm của hai bên:

6.1. Trách nhiệm của bên A:

- Cử cán bộ theo dõi, cùng bên B nghiệm thu hàng hoá  để làm thủ tục thanh toán.

- Thanh toán cho bên B tổng số tiền ghi tại điều 2 của hợp đồng này.

6.2. Trách nhiệm của bên B:

- Bàn giao hàng hoá theo đúng địa điểm mà bên A yêu cầu và hướng dẫn SD cho bên A.

Điều 7: Điều khoản chung: 

- Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản ghi trên.

- Hợp đồng được đảm bảo bằng luật pháp Việt Nam. Hai bên thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng các quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác bình đẳng. Nếu hai bên không giải quyết được thì phải đưa ra toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Mọi phí án và bất kỳ chí phí liên quan đến kiện tụng đều do bên thua kiện trả.

- Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản để cùng nhau thực hiện./.

		ĐẠI DIỆN BÊN A  



		ĐẠI DIỆN BÊN B
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Bình, ngày      tháng      năm 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Số: ……/TLHĐ


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:        /HĐKT ngày     /    /20     giữa Trường Đại học Thái Bình và ........................................................................................................;


Hôm nay, tại Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Đại học Thái Bình

Đại diện:
1 - Ông: Phạm Quốc Thành
Chức vụ: Hiệu trưởng




2 - Ông (bà): .............................
Chức vụ: ....................


Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: ……………..

Fax: ………..
        Mã số thuế: ……………………

Có tài khoản số: …............................... Tại: .....................................................................

Bên B: .............................................................................................................................

Đại diện: 
Ông (bà): ..................................      Chức vụ: .............................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ...................................  Mã số thuế: ...............................................................

Tài khoản số: ........................................, tại ngân hàng: ...................................................

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: .......................................................................................


Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

1. Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ....../HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:


- Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A: 

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:............................................................


* Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

- Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A: 


* Hóa đơn tài chính

* ……………….

2. Giá trị thanh quyết toán:


- Giá trị hợp đồng đã ký: ..................................

- Giá trị được nghiệm thu: …………………...

- Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: .....................

- Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ............................................

Số tiền bằng chữ: ………..

3. Kết luận:


- Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.


- Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN BÊN A


(Ký tên, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN BÊN B


(Ký tên, đóng dấu)
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA

Số        /BBNTBG 

	Căn cứ vào HĐKT số         /HĐ – ĐHTB, được ký ngày     tháng    năm 2024 giữa Trường Đại học Thái Bình với Bà Tô Thị Mùi. 

Hôm nay, ngày       tháng     năm 2024.

Chúng tôi gồm có:

 BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ông: Bùi Quang Trung		 Chức vụ: PTP phụ trách phòng Cơ sở vật chất - TV

Bà: ………………… 		 Chức vụ: Kế toán 

[bookmark: _GoBack]Ông: ………………...                     Chức vụ:  CV. Phòng Cơ sở vật chất – Thư viện

BÊN B: BÊN BÁN HÀNG

Bà: Tô Thị Mùi                          Chức vụ:  Người bán hàng

Hai bên cùng nhau nghiệm thu và bàn giao vật tư, dụng cụ cho bên A theo hợp đồng đã ký ngày      tháng      năm 2024 như sau:

		TT

		Tên hàng hóa

		ĐVT

		SL

		Tiêu chuẩn

		Chất lượng



		1

		Cáp điện 3 x 1,5 mm2

		M

		550

		Việt Nam

		Đảm bảo



		2

		Cáp điện 2 x 1,5 mm2

		Cái

		140

		Việt Nam

		Đảm bảo



		3

		Ống gen mềm

		Cuộn

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		4

		Đèn led 18W ốp trần

		Cái

		51

		Việt Nam

		Đảm bảo



		5

		Đèn led 18W cảm biến ốp trần

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		6

		Hạt công tắc đảo chiều Panasonic

		Cái

		24

		Việt Nam

		Đảm bảo



		7

		Hạt công tắc 1 chiều Panasonic

		Cái

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo



		8

		Hạt ổ cắm

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		9

		Mặt 2 + 3 lỗ

		Cái

		12

		Việt Nam

		Đảm bảo



		10

		Mặt 1 lỗ

		Cái

		10

		Việt Nam

		Đảm bảo



		11

		Mặt áptomat

		Cái

		06

		Việt Nam

		Đảm bảo



		12

		Phụ kiện lắp đèn + Vít

		Bộ

		60

		Việt Nam

		Đảm bảo



		13

		Băng dính cách điện

		Cuộn

		20

		Việt Nam

		Đảm bảo





Hàng đúng quy cách chất lượng. Bên B chính thức bàn giao cho bên A đưa vào sử dụng. Hai bên cùng thống nhất ký tên, biên bản được thành lập 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản



		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

[bookmark: _GoBack]KHOA ………………………….



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH



Số:        /QĐ - ĐHTB

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



 

Thái Bình, ngày       tháng      năm 2024









QUYẾT ĐỊNH

V/v ………………………………………….





 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH



	Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

	Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; 

	Căn cứ vào Quyết định số 1555/QĐ - TTg ngày 08 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình;

	Căn cứ vào Thông tư 58/2016/TT – BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định sử dụng vốn Ngân sách nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nhà nước;  

	Căn cứ vào Quyết định số 2761/ QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thái Bình;

	Căn cứ vào phiếu trình ……………………………………

	Căn cứ vào báo giá dịch vụ của 3 đơn vị: ………………………………..

                                                             QUYẾT ĐỊNH

[bookmark: _Hlk178599284]Điều 1: Chỉ định đơn vị ……………………………………………………….. với các nội dung sau:



1. Đơn vị được chỉ định thi công: 

- Tên Đơn vị :

- Địa chỉ: ……………………

-  Mã số thuế…………………

2.  Giá trị hợp đồng: ..................................



(Bằng chữ: ............................................................... đồng).



3. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.



4. Thời gian thực hiện hợp đồng:       ngày.



Điều 2: Quyết định này là căn cứ để thực hiện ký kết hợp .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 3: Giao cho Phòng ............................................ Phòng Kế hoạch - Tài chính và các bộ phận liên quan kiểm tra về chất lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo tiết kiệm hiệu quả theo quy định của nhà nước.



Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



[bookmark: _GoBack]Trưởng các phòng: ...................................., Kế hoạch – Tài chính và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



		Nơi nhận :

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)  

- Như Điều 4 (để thực hiện)

- Lưu Văn thư.



		 HIỆU TRƯỞNG 











PGS.TS.Phạm Quốc Thành








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  

                                                                                  

[bookmark: _GoBack]NGƯỜI LẬP          PHÒNG/KHOA…            PHÒNG KHTC       BAN GIÁM HIỆU        
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		ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

		PHÒNG/KHOA…………………..

				                                                                                                     

		BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN 

		Đơn vị:……..

		Ngày  ……     tháng   …….   năm  20………

		Lý do thanh toán :………………………………………………………………………………………….

										ĐVT: VNĐ

		STT		TÊN CHỨNG TỪ		SỐ TIỀN		SỐ LƯỢNG		GHI CHÚ



















				CỘNG				0

		Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..



		Người đề nghị				Trưởng đơn vị


















		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành
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		UBND TỈNH THÁI BÌNH						Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH						        Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 



				BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG TÁC PHÍ

				Phụ cấp công tác  phí đi công tác tại……………….

				kèm  theo QĐ số      ngày      tháng        năm 2024



		Số TT		Họ và tên 		Tiền lưu trú
(2 ngày)		Tiền Phòng
(1 dêm)		Tiền tàu xe
		Chi phí khác
		Tổng tiền		Ghi rõ họ tên

														0

														0

														0

				Cộng 		0		0		0		0		0



		Số tiền ghi bằng chữ:



		            Người đÒ nghÞ                          KÕ toán trưởng                                 Thủ trưởng đơn vÞ		Người lập biểu		Kế toán						Chủ tài khoản





																						0

		             				Nguyễn Thị Hường						Phạm Quốc Thành
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KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  
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KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








_1797857619.xls
Sheet1

		Đơn vị: Trường Đại học Thái Bình																																																																Mẫu số C09 - HD

		Bộ phận: ............................................................																																																																(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

		Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1019475																																																																(ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

										BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ

										Tháng ..... năm .....

		STT		Họ và tên				Ngày trong tháng																																																														Tổng số
giờ của
ngày làm
việc		Tổng số
giờ của
ngày thứ
bảy, chủ
nhật		Tổng số
giờ của
ngày lễ,
tết		Tổng số
giờ làm
thêm

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

				Cộng:

																																																				Ngày ..... tháng ..... năm .....

				Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)																				Xác nhận của bộ phận (phòng, ban) có
người làm thêm																																														Người chấm công làm thêm giờ
(Ký, họ tên)

		Lưu ý: Chứng từ này dùng trong trường hợp các phòng, ban, bộ phận có người làm thêm giờ nhiều ngày trong tháng. Khi sử dụng "Bảng chấm công làm thêm giờ" để theo dõi ngày công làm thêm giờ thì không phải lập "Giấy báo làm thêm giờ" (Mẫu số C01c - HD); khi cộng thì phải cộng cả dòng và cộng cả cột
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH
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PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

[bookmark: _GoBack]KHOA ………………………….



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH
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		Đơn vị: Trường Đại học Thái Bình																								Mẫu số C10-HD

		Bộ phận:																								(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

		Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1019475																								ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

		BẢNG THANH TOÁN LÀM THÊM GIỜ

		Tháng ……..năm 20…….

		STT		Họ và tên		Hệ số lương		Hệ số phụ
cấp chức vụ		Hệ số phụ
cấp khác		Cộng hệ số		Tiền lương tháng		Mức lương				Làm thềm ngày làm việc				Làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật				Tổng số tiền		Tài khoản ATM

																Ngày		Giờ		Số giờ		Thành tiền		Số giờ		Thành tiền

		A		B		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)=(4)*1.300.000		(6)=(5)/22		(7)=(6)/8		(8)		(9)=(8)*(7)*200%		(10)		(11)=(10)*(7)*200%		(12)=(11)+(9)

		1				3.66		0.50		0.2		4.36		5,668,000		257,636		32,205		5		805,114		6		386,455		1,191,568

		2										- 0		- 0		- 0		- 0				- 0				- 0		- 0

		3										- 0		- 0		- 0		- 0				- 0				- 0		- 0

		Tổng cộng																				- 0		338		23,774,045		23,774,045

		Tổng số tiền (viết bằng chữ):

		(Kèm theo ............. Chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng .................. năm ....................)

																										Ngày       tháng    năm 20…….

		Người đề nghị thanh toán												Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị






		

		Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………….....
Số: …………





BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH



1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Đại học Thái Bình

2. Mã đơn vị: 1045371      Mã nguồn: ……..

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ……………………………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng số: ………, ký ngày ……. tháng ….. năm 20………….. giữa Trường Đại học Thái Bình với ………………….; giá trị hợp đồng đã ký: ……………….. đồng

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ………… tháng …………. năm 20……… giữa Trường Đại học Thái Bình với ……………………. 

Đơn vị: Đồng





6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng

- Thanh toán tạm ứng: ………. đồng 		- Thanh toán trực tiếp: ……… đồng

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:  ………….đồng

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: ……………… đồng.

- Thanh toán tạm ứng: ……….     		- Thanh toán trực tiếp: …………….. đồng

		
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		[bookmark: _GoBack]        Ngày………  tháng ……. năm 20……….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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			Stt			Nội dung chi			Đ.vị 
tính			Số lượng			Đơn giá			Thành tiền
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  

                                                                                  

[bookmark: _GoBack]NGƯỜI LẬP          PHÒNG/KHOA…            PHÒNG KHTC       BAN GIÁM HIỆU        




_1797857608.doc
		Đơn vị: Trường Đại học Thái Bình

Bộ phận: ...............................................................


Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: ……………

		Mẫu số C08 - HD


(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)





GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ

Số: .....


- Họ tên người làm thêm giờ: ……………………………

- Nơi công tác: ........................................................................................................


		Ngày tháng

		Những công việc phải làm

		Thời gian làm thêm



		

		

		Từ giờ

		Đến giờ

		Tổng số giờ



		A

		B

		1

		2

		3



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Ngày ..... tháng ..... năm .........


		Thủ trưởng đơn vị

		

		Xác nhận của bộ phận, phòng


ban có người làm thêm

		Người báo làm thêm giờ



		

		

		

		





Ghi chú: Giấy báo làm thêm giờ sử dụng trong trường hợp đơn vị có người làm thêm giờ không thường xuyên (Khi sử dụng Giấy báo làm thêm giờ thì không phải lập Bảng chấm công làm thêm giờ)




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

[bookmark: _GoBack]Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc







DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(V/v:……………………..)



Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính

             Tôi tên là: ………………….

Chức vụ: ………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………

1. Lý do đề xuất xin kinh phí :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. Dự kiến kinh phí



		

STT

		

Nội dung

		

Kinh phí dự kiến

		

Ghi chú



		

1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		 

		

Tổng chi phí 

		

		 





 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………



Kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt!



Thái Bình, ngày … tháng … năm ……  

                                                                                  

NGƯỜI LẬP          PHÒNG/KHOA…            PHÒNG KHTC       BAN GIÁM HIỆU        




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

KHOA ………………………….



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc









ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN





Kính gửi: 	Ban giám hiệu

Phòng Kế hoạch tài chính



Tôi tên là: ………………………………..

Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………

Nội dung đề nghị thanh toán: …………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: ……………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt          󠆼󠆼

                                   Chuyển khoản  󠆼󠆼

Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................

Số Tài khoản: ………………………………………..

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

Trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều người thụ hưởng thì có danh sách số tài khoản kèm theo

Thái Bình, ngày …. tháng …. năm 2024      

                                                                            

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ        P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT











                                                  Nguyễn Thị Hường                 Phạm Quốc Thành




		TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



           Thái Bình, ngày…..tháng …… năm 2024







PHIẾU TRÌNH 

V/v: Thanh toán chi phí tham gia tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình

		1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH 



		A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

Thực hiện QĐ số 671/QĐ-ĐHTB về việc kiện toàn hội đồng tuyển sinh, Nhóm tuyển sinh số 8 đã tham gia công tác tuyển sinh tại các trường THPT Bắc Đông Quan, Hồng Đức, Bình Thanh và đã đạt được một số kết quả nhất định

ĐỀ XUẤT:	

Thanh toán tiền công tác phí, tọa đàm tuyển sinh:

Số tiền: 20.900.000

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng

Nguồn:  

		B. HỒ SƠ KÈM THEO:

- Bảng kê chi tiết

-Đề nghị thanh toán

-Giấy đi đường







		

		NGƯỜI TRÌNH

 (ký, ghi rõ họ tên)

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (ký, ghi rõ họ tên)



		2. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đối với các công việc thuộc phạm vi giải quyết của Hiệu trưởng)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………....................

		HIỆU TRƯỞNG

(Ghi rõ ngày, tháng, năm)









PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH








